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Chương
3
PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
VÀ CÁCH GIẢI

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Khái niệm



Phương trình dạng  với  là các số đã cho và  được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.
2. Hai quy tắc cơ bản để biến đổi phương trình
· Quy tắc chuyển vế: khi chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia của một phương trình thì phải đổi dấu hạng tử đó.
· Quy tắc nhân (hoặc chia) với một số khác 0: trong cùng một phương trình, ta có thể nhân (hoặc chia) hai vế với cùng một số khác 0.
3. Cách giải phương trình bậc nhất
· 
Cách giải phương trình dạng  .
· 
Dùng quy tắc chuyển vế: .
· 

Chia hai vế cho : .
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
	Dạng 1: Nhận dạng phương trình bậc nhất một ẩn

	· Dựa vào định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn.




Ví dụ 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn. Hãy chỉ ra hệ số  và  tương ứng.



a) ;	b) ;	c) ;



d) ;	e) ;	f) .
	Dạng 2: Tìm điều kiện của tham số để phương trình là phương trình bậc nhất 1 ẩn

	· 

Phương trình dạng  là phương trình bậc nhất một ẩn khi .




Ví dụ 2. Tìm điều kiện của  để các phương trình sau là phương trình bậc nhất một ẩn :


a) ;	ĐS: .


b) ;	ĐS: .


c) ;	ĐS: .


d) .	ĐS: .
	Dạng 3: Giải phương trình bậc nhất một ẩn

	· Dựa vào cách giải trong phần kiến thức trọng tâm.
Chú ý
· 

Nếu phương trình thu gọn có dạng  thì phương trình có vô số nghiệm hay .
· 


Nếu phương trình thu gọn có dạng  với  thì phương trình vô nghiệm hay .


Ví dụ 3. Giải các phương trình sau:


a) ;	ĐS: .


b) ;	ĐS: .


c) ;	ĐS: .


d) ;	ĐS: .


e) ..;	ĐS: .


f) ;	ĐS: .


g) ;	ĐS: .


h) ;	ĐS: .


i) ;	ĐS: .


j) .	ĐS: .
Ví dụ 4. Chứng minh các phương trình sau đây vô nghiệm:


a) ;	b) ;


c) ;	d) .
Ví dụ 5. Giải các phương trình sau:



a)  khi ;	ĐS: .



b)  khi ;	ĐS: .



c)  khi .	ĐS: .

Ví dụ 6. Tìm giá trị của  sao cho phương trình:



a)  nhận  làm nghiệm;	ĐS: .



b)  nhận  làm nghiệm.	ĐS: .



Ví dụ 7. Tìm giá trị của  sao cho nghiệm của phương trình  cũng là nghiệm của phương trình :


	ĐS: .






Ví dụ 8. Tìm giá trị của  biết rằng một trong hai phương trình  và  nhận  làm nghiệm, phương trình còn lại nhận  làm nghiệm.	ĐS: .

Ví dụ 9. Cho phương trình . Giải phương trình trong mỗi trường hợp sau:


a) ;	ĐS: .


b) ;	ĐS: .


c) .	ĐS: .
C. BÀI TẬP VẬN DỤNG


Bài 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn. Hãy chỉ ra hệ số  và  tương ứng.



a) ;	b) ;	c) ;



d) ;	e) ;	f) .


Bài 2. Tìm điều kiện của  để các phương trình sau là phương trình bậc nhất một ẩn :


a) ;	ĐS: .


b) ;	ĐS: .


c) ;	ĐS: .


d) .	ĐS: .
Bài 3. Giải các phương trình sau:


a) ;	ĐS: .


b) ;	ĐS: .


c) ;	ĐS: .


d) ;	ĐS: .


e) ;	ĐS: .


f) ;	ĐS: .


g) ;	ĐS: .


h) ;	ĐS: .


i) ;	ĐS: .


j) .	ĐS: .
Bài 4. Chứng minh các phương trình sau đây vô nghiệm:


a) ;	b) ;


c) ;	d) .
Bài 5. Giải các phương trình sau:



a)  khi ;	ĐS: .



b)  khi ;	ĐS: .



c)  khi .	ĐS: .

Bài 6. Tìm giá trị của  sao cho phương trình: 



a)  nhận  là nghiệm;	ĐS: .



b)  nhận  là nghiệm.	ĐS: .



Bài 7. Tìm giá trị của  sao cho nghiệm của phương trình  cũng là nghiệm của phương trình :


	ĐS: .






Bài 8. Tìm giá trị của  biết rằng một trong hai phương trình  và  nhận  làm nghiệm, phương trình còn lại nhận  làm nghiệm.	ĐS: .

Bài 9. Cho phương trình . Giải phương trình trong mỗi trường hợp sau:


a) ;	ĐS: .


b) ;	ĐS: .


c) .	ĐS: .
D. BÀI TẬP VỀ NHÀ


Bài 10. Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất một ẩn trong các phương trình sau. Nếu có hãy chỉ ra hệ số  và  tương ứng.



a) ;	b) ;	c) ;



d) ;	e) ;	f) .


Bài 11. Tìm điều kiện của  để các phương trình sau là phương trình bậc nhất một ẩn :


a) ;	ĐS: .


b) ;	ĐS: .


c) ;	ĐS: .


d) ...	ĐS: .
Bài 12. Giải các phương trình sau:


a) ;	ĐS: .


b) ;	ĐS: .


c) ;	ĐS: .


d) ;	ĐS: .


e) ;	ĐS: .


f) ;	ĐS: .


g) ;	ĐS: .


h) ;	ĐS: .


i) ;	ĐS: .


j) .	ĐS: .
Bài 13. Chứng minh các phương trình sau đây vô nghiệm:


a) ;	b) ;


c) ;	d) .
Bài 14. Giải các phương trình sau:



a)  khi ;	ĐS: .



b)  khi ;	ĐS: .



c)  khi .	ĐS: .

Bài 15. Tìm giá trị của  sao cho phương trình:



a)  nhận  làm nghiệm;	ĐS: .



b)  nhận  làm nghiệm.	ĐS: .





Bài 16. Tìm giá trị của  sao cho nghiệm của phương trình  cũng là nghiệm của phương trình : 	ĐS: .






Bài 17. Tìm giá trị của  biết rằng một trong hai phương trình  và  nhận  làm nghiệm, phương trình còn lại nhận  làm nghiệm.	ĐS: .

[bookmark: _GoBack]Bài 18. Cho phương trình . Giải phương trình trong mỗi trường hợp sau:


a) ;	ĐS: .


b) ;	ĐS: .


c) .	ĐS: .
--- HẾT ---


ĐT: 0344 083 670	6	Toång hôïp: Thaày Hoùa
oleObject1.bin

oleObject46.bin

image47.wmf
12

13

33

xx

-+=-


oleObject47.bin

image48.wmf
{

}

4

S

=


oleObject48.bin

image49.wmf
4321

xx

-=+


oleObject49.bin

image50.wmf
{

}

2

S

=


oleObject50.bin

image51.wmf
11

(1)12

23

xx

-++=+


image2.wmf
,

ab


oleObject51.bin

image52.wmf
1

15

S

ìü

ïï

ïï

=

íý

ïï

ïï

îþ


oleObject52.bin

image53.wmf
2(3)425

xx

+-=-


oleObject53.bin

image54.wmf
2(14)78

xx

--=-


oleObject54.bin

image55.wmf
2(11,5)13

xx

-=-


oleObject55.bin

image56.wmf
21

x

=-


oleObject2.bin

oleObject56.bin

image57.wmf
(2)3

mx

-=


oleObject57.bin

image58.wmf
3

m

=


oleObject58.bin

image59.wmf
{

}

3

S

=


oleObject59.bin

image60.wmf
(21)325

mxxm

--=+-


oleObject60.bin

image61.wmf
1

m

=-


image3.wmf
0

a

¹


oleObject61.bin

image62.wmf
{

}

1

S

=


oleObject62.bin

image63.wmf
2

(49)4

mmxx

-+=-


oleObject63.bin

image64.wmf
2

m

=


oleObject64.bin

image65.wmf
{

}

1

S

=-


oleObject65.bin

image66.wmf
m


oleObject3.bin

oleObject66.bin

image67.wmf
(2)3

mx

-=


oleObject67.bin

image68.wmf
1

x

=


oleObject68.bin

image69.wmf
5

m

=


oleObject69.bin

image70.wmf
435

xmx

-=+


oleObject70.bin

image71.wmf
2

x

=-


image4.wmf
0(0)

axba

+=¹


oleObject71.bin

image72.wmf
7

m

=-


oleObject72.bin

image73.wmf
k


oleObject73.bin

image74.wmf
(1)


oleObject74.bin

image75.wmf
(2)


oleObject75.bin

image76.wmf
5(25)43(21)(1)và(21)6493(2).

xxkxxk

+-=--+=--


oleObject4.bin

oleObject76.bin

image77.wmf
13

k

=


oleObject77.bin

image78.wmf
k


oleObject78.bin

image79.wmf
24

x

=-


oleObject79.bin

image80.wmf
59

kx

-=


oleObject80.bin

image81.wmf
2

x

=-


image5.wmf
0(0)

axbaaxb

+=¹Þ=-


oleObject81.bin

image82.wmf
1

x

=


oleObject82.bin

image83.wmf
4

k

=-


oleObject83.bin

image84.wmf
2

(4)2

mxm

--=


oleObject84.bin

image85.wmf
2

m

=


oleObject85.bin

image86.wmf
S

=Æ


oleObject5.bin

oleObject86.bin

image87.wmf
2

m

=-


oleObject87.bin

image88.wmf
S

=

¡


oleObject88.bin

image89.wmf
1

m

=


oleObject89.bin

image90.wmf
{

}

1

S

=-


oleObject90.bin

image91.wmf
a


image6.wmf
a


oleObject91.bin

image92.wmf
b


oleObject92.bin

image93.wmf
210

x

-=


oleObject93.bin

image94.wmf
2

2

xx

-+=


oleObject94.bin

image95.wmf
1

30

x

-=


oleObject95.bin

image96.wmf
50

y

=


oleObject6.bin

oleObject96.bin

image97.wmf
320

y

-=


oleObject97.bin

image98.wmf
01

x

×=-


oleObject98.bin

image99.wmf
m


oleObject99.bin

image100.wmf
x


oleObject100.bin

image101.wmf
(1)10

mx

++=


image7.wmf
b

axbx

a

=-Û=-


oleObject101.bin

image102.wmf
1

m

¹-


oleObject102.bin

image103.wmf
2

(9)30

mx

-+=


oleObject103.bin

image104.wmf
3

m

¹±


oleObject104.bin

image105.wmf
10

mxx

++=


oleObject105.bin

image106.wmf
1

m

¹-


oleObject7.bin

oleObject106.bin

image107.wmf
22

(9)(3)10

mxmx

---+=


oleObject107.bin

image108.wmf
3

m

=-


oleObject108.bin

image109.wmf
280

x

-=


oleObject109.bin

image110.wmf
{

}

4

S

=


oleObject110.bin

image111.wmf
270

x

-=


image8.wmf
a


oleObject111.bin

image112.wmf
7

2

S

ìü

ïï

ïï

=

íý

ïï

ïï

îþ


oleObject112.bin

image113.wmf
930

x

-=


oleObject113.bin

image114.wmf
{

}

3

S

=


oleObject114.bin

image115.wmf
240

x

--=


oleObject115.bin

image116.wmf
{

}

2

S

=-


oleObject8.bin

oleObject116.bin

image117.wmf
0,2520

x

-=


oleObject117.bin

image118.wmf
{

}

8

S

=


oleObject118.bin

image119.wmf
8,10,90

x

-=


oleObject119.bin

image120.wmf
{

}

9

S

=


oleObject120.bin

image121.wmf
13

2

44

x

+=


image9.wmf
b


oleObject121.bin

image122.wmf
{

}

5

S

=-


oleObject122.bin

image123.wmf
15

21

22

xx

+=-


oleObject123.bin

image124.wmf
3

2

S

ìü

ïï

ïï

=

íý

ïï

ïï

îþ


oleObject124.bin

image125.wmf
232

xx

-+=+


oleObject125.bin

image126.wmf
1

3

S

ìü

ïï

ïï

=

íý

ïï

ïï

îþ


oleObject9.bin

oleObject126.bin

image127.wmf
11

(4)1

442

x

x

-++=+


oleObject127.bin

image128.wmf
{

}

1

S

=-


oleObject128.bin

image129.wmf
43

xx

-=+


oleObject129.bin

image130.wmf
3(1)13

xx

-+=-


oleObject130.bin

image131.wmf
2(12,5)35

xx

+=+


image10.wmf
20

x

+=


oleObject131.bin

image132.wmf
6

x

=-


oleObject132.bin

image133.wmf
(1)2

mx

-=


oleObject133.bin

image134.wmf
2

m

=


oleObject134.bin

image135.wmf
{

}

2

S

=


oleObject135.bin

image136.wmf
12

mxx

+=+


oleObject10.bin

oleObject136.bin

image137.wmf
1

m

=-


oleObject137.bin

image138.wmf
1

2

S

ìü

ïï

ïï

=-

íý

ïï

ïï

îþ


oleObject138.bin

image139.wmf
2

(1)3

mxx

-=+


oleObject139.bin

image140.wmf
2

m

=


oleObject140.bin

image141.wmf
3

2

S

ìü

ïï

ïï

=

íý

ïï

ïï

îþ


image11.wmf
2

21

xx

-=


oleObject141.bin

image142.wmf
m


oleObject142.bin

image143.wmf
(3)3

mx

+=


oleObject143.bin

image144.wmf
1

x

=


oleObject144.bin

image145.wmf
0

m

=


oleObject145.bin

image146.wmf
25

xmx

+=-


oleObject11.bin

oleObject146.bin

image147.wmf
2

x

=


oleObject147.bin

image148.wmf
3

m

=-


oleObject148.bin

image149.wmf
k


oleObject149.bin

image150.wmf
(1)


oleObject150.bin

image151.wmf
(2)


image12.wmf
1

10

5

x

+=


oleObject151.bin

image152.wmf
213(2)(1)và(1)235(2).

xxkxxk

+=--=-+


oleObject152.bin

image153.wmf
13

5

k

=


oleObject153.bin

image154.wmf
k


oleObject154.bin

image155.wmf
28

x

=


oleObject155.bin

image156.wmf
39

kx

-=


oleObject12.bin

oleObject156.bin

image157.wmf
4

x

=


oleObject157.bin

image158.wmf
6

x

=


oleObject158.bin

image159.wmf
2

k

=


oleObject159.bin

image160.wmf
2

(41)12

mxm

--=


oleObject160.bin

image161.wmf
1

2

m

=


image13.wmf
30

y

=


oleObject161.bin

image162.wmf
S

=Æ


oleObject162.bin

image163.wmf
1

2

m

=-


oleObject163.bin

image164.wmf
S

=

¡


oleObject164.bin

image165.wmf
1

m

=


oleObject165.bin

image166.wmf
{

}

1

S

=


oleObject13.bin

oleObject166.bin

image167.wmf
a


oleObject167.bin

image168.wmf
b


oleObject168.bin

image169.wmf
10

x

-=


oleObject169.bin

image170.wmf
2

1

xx

=+


oleObject170.bin

image171.wmf
1

10

x

-=


image14.wmf
130

y

-=


oleObject171.bin

image172.wmf
20

y

=


oleObject172.bin

image173.wmf
520

y

-=


oleObject173.bin

image174.wmf
030

x

×+=


oleObject174.bin

image175.wmf
m


oleObject175.bin

image176.wmf
x


oleObject14.bin

oleObject176.bin

image177.wmf
(1)20

mx

--=


oleObject177.bin

image178.wmf
1

m

¹


oleObject178.bin

image179.wmf
2

(1)30

mx

-+=


oleObject179.bin

image180.wmf
1

m

¹±


oleObject180.bin

image181.wmf
10

mxx

-+=


image15.wmf
010

x

×-=


oleObject181.bin

image182.wmf
1

m

¹


oleObject182.bin

image183.wmf
22

(1)(1)30

mxmx

---+=


oleObject183.bin

image184.wmf
1

m

=-


oleObject184.bin

image185.wmf
240

x

-=


oleObject185.bin

image186.wmf
{

}

2

S

=


oleObject15.bin

oleObject186.bin

image187.wmf
250

x

-=


oleObject187.bin

image188.wmf
5

2

S

ìü

ïï

ïï

=

íý

ïï

ïï

îþ


oleObject188.bin

image189.wmf
620

x

-=


oleObject189.bin

image190.wmf
{

}

3

S

=


oleObject190.bin

image191.wmf
390

x

--=


image16.wmf
0

axb

+=


oleObject191.bin

image192.wmf
{

}

3

S

=-


oleObject192.bin

image193.wmf
0,2510

x

-=


oleObject193.bin

image194.wmf
{

}

4

S

=


oleObject194.bin

image195.wmf
4,90,70

x

-=


oleObject195.bin

image196.wmf
{

}

7

S

=


oleObject16.bin

oleObject196.bin

image197.wmf
24

1

55

x

+=


oleObject197.bin

image198.wmf
1

2

S

ìü

ïï

ïï

=-

íý

ïï

ïï

îþ


oleObject198.bin

image199.wmf
15

21

22

xx

-+=-


oleObject199.bin

image200.wmf
{

}

1

S

=


oleObject200.bin

image201.wmf
3223

xx

+=-


image17.wmf
0

a

¹


oleObject201.bin

image202.wmf
{

}

5

S

=-


oleObject202.bin

image203.wmf
11

(21)1

22

xx

-++=-


oleObject203.bin

image204.wmf
1

2

S

ìü

ïï

ïï

=

íý

ïï

ïï

îþ


oleObject204.bin

image205.wmf
4(2)441

xx

++=-


oleObject205.bin

image206.wmf
2(15)510

xx

-+=-


oleObject17.bin

oleObject206.bin

image207.wmf
2(0,51)1

xx

+=-


oleObject207.bin

image208.wmf
2

x

=-


oleObject208.bin

image209.wmf
(1)2

mx

+=


oleObject209.bin

image210.wmf
1

m

=


oleObject210.bin

image211.wmf
{

}

1

S

=


image18.wmf
m


oleObject211.bin

image212.wmf
(1)22

mxx

-=-


oleObject212.bin

image213.wmf
2

m

=


oleObject213.bin

image214.wmf
{

}

2

S

=


oleObject214.bin

image215.wmf
2

(3)460

mmxm

+-+=


oleObject215.bin

image216.wmf
1

m

=-


oleObject18.bin

oleObject216.bin

image217.wmf
{

}

5

S

=


oleObject217.bin

image218.wmf
m


oleObject218.bin

image219.wmf
(1)2

mx

+=


oleObject219.bin

image220.wmf
1

x

=


oleObject220.bin

image221.wmf
1

m

=


image19.wmf
x


oleObject221.bin

image222.wmf
132

xm

+=-


oleObject222.bin

image223.wmf
2

x

=


oleObject223.bin

image224.wmf
5

3

m

=


oleObject224.bin

image225.wmf
k


oleObject225.bin

image226.wmf
(1)


oleObject19.bin

oleObject226.bin

image227.wmf
(2)


oleObject227.bin

image228.wmf
263(3)(1)và672()9(2).

xxkxxk

-=-+=--


oleObject228.bin

image229.wmf
1

2

k

=-


oleObject229.bin

image230.wmf
k


oleObject230.bin

image231.wmf
26

x

=


image20.wmf
(2)10

mx

-+=


oleObject231.bin

image232.wmf
109

kx

-=


oleObject232.bin

image233.wmf
3

x

=


oleObject233.bin

image234.wmf
1

x

=-


oleObject234.bin

image235.wmf
1

k

=-


oleObject235.bin

image236.wmf
2

(1)1

mxm

-+=


oleObject20.bin

oleObject236.bin

image237.wmf
1

m

=


oleObject237.bin

image238.wmf
S

=

¡


oleObject238.bin

image239.wmf
1

m

=-


oleObject239.bin

image240.wmf
S

=Æ


oleObject240.bin

image241.wmf
2

m

=


image21.wmf
2

m

¹


oleObject241.bin

image242.wmf
1

3

S

ìü

ïï

ïï

=

íý

ïï

ïï

îþ


oleObject242.bin

oleObject21.bin

image22.wmf
2

(4)20

mx

--=


oleObject22.bin

image23.wmf
2

m

¹±


oleObject23.bin

image24.wmf
210

mxx

-+=


oleObject24.bin

image25.wmf
2

m

¹


oleObject25.bin

image26.wmf
22

(4)(2)40

mxmx

--+-=


oleObject26.bin

image27.wmf
2

m

=


oleObject27.bin

image28.wmf
00

x

×=


oleObject28.bin

image29.wmf
S

=

¡


oleObject29.bin

image30.wmf
0

xm

×=


oleObject30.bin

image31.wmf
0

m

¹


oleObject31.bin

image32.wmf
S

=Æ


oleObject32.bin

image33.wmf
390

x

+=


oleObject33.bin

image34.wmf
{

}

3

S

=-


oleObject34.bin

image35.wmf
320

x

-=


oleObject35.bin

image36.wmf
2

3

S

ìü

ïï

ïï

=

íý

ïï

ïï

îþ


oleObject36.bin

image37.wmf
420

x

-=


oleObject37.bin

image38.wmf
{

}

2

S

=


oleObject38.bin

image39.wmf
260

x

-+=


oleObject39.bin

image40.wmf
{

}

3

S

=


oleObject40.bin

image41.wmf
0,510

x

-=


image1.wmf
yaxb

=+


oleObject41.bin

image42.wmf
{

}

2

S

=


oleObject42.bin

image43.wmf
3,60,60

x

-=


oleObject43.bin

image44.wmf
{

}

6

S

=


oleObject44.bin

image45.wmf
21

1

33

x

-=


oleObject45.bin

image46.wmf
{

}

2

S

=


